
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NẤU ĂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 235/2026/NĐ-CP
 TẠI TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN MỘC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Địa chỉ thường trú

Vị trí việc
làm phục

vụ xin hợp
đồng

Trình độ

Ghi chúTrình
độ văn

hoá

Trình độ
chuyên môn
Kỹ thuật chế
biến món ăn

Trình độ chuyên
môn khác

1 Lành Thị Loan 02/02/1984 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 09/12 Trung cấp Không

 - Gia đình có tài sản trên đất bị thu hồi để xây dựng trường
nội trú (Chủ hộ Chu Văn Chức)
 - Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 HĐ nấu ăn tại
Trường Mầm Non I Bính Xá; Năm 2026 HĐ nấu ăn tại
Trường TH I Bính Xá

2 Vương Thị Mai 25/10/1991 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Chứng chỉ Không   - Gia đình có đất bị thu hồi để xây dựng trường nội trú
(Hộ bà Hoàng Thị Bay)

3 Chu Thị Hạnh 25/7/1984 Nữ Thôn Hoà An, xã Thái Bình Nấu ăn 12/12 Cao đẳng Không Năm 2019,2020,2021,2023,2024,2025 hợp đồng nấu ăn tại
Trường TH II Thái Bình

4 Nguyễn Thị Thương 28/3/1993 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Cao đẳng Không Năm 2019, 2020, 2026 HĐ nấu ăn tại Trường THCS Bính
Xá

5 Chu Thị Tiến 25/8/1992 Nữ Thôn Kim Quán, xã Đình
Lập Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không Năm 2015, 2016, 2019, 2020 HĐ nấu ăn tại Trường Mầm

non II Bính Xá

6 Lê Thị Thịnh 02/02/1999 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không Năm 2026 HĐ nấu ăn tại Trường THCS Bính Xá

7 Chu Thị Hiền 07/11/1983 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không Năm 2026 HĐ nấu ăn tại Trường THCS Bính Xá

8 Hoàng Thị Hồng 19/11/1991 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không Năm 2026 HĐ nấu ăn tại Trường THCS Bính Xá

9 Hà Thuý Lan 07/4/1991 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Đại học quản trị kinh
doanh

10 Lương Thị Khánh Huyền 27/8/2001 Nữ Thôn Bản Phục, xã Kiên
Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không

11 Vi Thị Hà 06/10/1989 Nữ Thôn Tà Hón, xã Đình Lập Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không

12 Nông Thị Tiến Thảo 09/11/1998 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không

13 Vi Thị Hoa 03/7/1992 Nữ Thôn Quyết Tiến, xã Đình
Lập Nấu ăn 12/12 Chứng chỉ Đại học sư phạm ngữ

văn

Năm 2024, 2025 HĐ văn thư tại trường TH I Bính Xá
Năm học 2025 - 2026 HĐ Nấu ăn tại Trường TH II Bính
Xá

Ấn định danh sách gồm 13 người./.
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠP VỤ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 235/2026/NĐ-CP
 TẠI TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN MỘC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Địa chỉ thường trú Vị trí việc

làm phục vụ

Trình độ
Ghi chúTrình độ

văn hoá
Trình độ chuyên

môn

1 Bế Thị Thoa 01/9/1986 Nữ Thôn Thành Công, xã Đình Lập Tạp vụ 12/12 Đại học, sư phạm
Mầm non

Năm 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022;
2025,2026 GV HĐ tại Trường MN xã Kiên Mộc;
Năm 2023,2024 GV HĐ tại Trường MN xã Đình
Lập; Năm  2024-2025 NV hỗ trợ  giáo dục trẻ
khuyết tật tại Trường MN xã Đình Lập

2 Lương Thị Bình 22/4/1992 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Tạp vụ 12/12
Đại học Công nghệ
TT, Cao đẳng SP

Sinh

Năm 2023,2024,2025,2026 hợp đồng GV tại các
trường THCS Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Lãng

3 Hoàng Thị Hường 25/4/1995 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Tạp vụ 12/12 Cao đẳng lưu trữ
học

Năm 2024, 2025, 2026 HĐ văn thư tại Trường
THCS Bính Xá

4 Phan Thị Hương 26/8/2002 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Tạp vụ 12/12 Cao đẳng Điều
dưỡng Bằng tốt nghiệp cao đẳng xếp loại xuất sắc

Ấn định danh sách gồm có 04 người./.
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC BẢO VỆ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 235/2026/NĐ-CP
 TẠI TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN MỘC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Địa chỉ thường trú Vị trí việc làm

phục vụ

Trình độ

Ghi chúTrình độ
văn hoá

Trình độ
chuyên môn

khác

1 Chu Văn Hơn 10/7/1985 Nam Thôn Bản Mọi, xã Kiên
Mộc Bảo vệ 12/12 Không

 - Hoàn thành nghĩa vụ quân sự (Biên phòng) năm
2007.
 - Gia đình có tài sản trên đất bị thu hồi để xây dựng
Trường PTNT tiểu học và THCS Kiên Mộc

Ấn định danh sách gồm: 01 người./.
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NẤU ĂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 235/2026/NĐ-CP
 TẠI TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN MỘC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Địa chỉ thường trú

Vị trí việc
làm phục

vụ xin hợp
đồng

Trình độ

Ghi chúTrình
độ văn

hoá

Trình độ
chuyên môn
Kỹ thuật chế
biến món ăn

Trình độ chuyên
môn khác

1 Hoàng Tiến Cường 11/9/2008 Nam Thôn Bản Xả, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không

2 Hoàng Gia Mạnh 21/01/2008 Nam Thôn Bản Xả, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không

3 Nông Hoàng Phong 20/10/2008 Nam Thôn Thái Bình, xã Thái
Bình Nấu ăn 12/12 Trung cấp Không

4 Nông Thị Hương Thảo 22/10/1988 Nữ Thôn Bản Phục, xã Kiên
Mộc Nấu ăn 12/12 Sơ cấp Đại học Toán, tin

ứng dụng
Năm 2025, 2026 Hợp đồng GV giảng dạy tại trường
PTDTBT THCS Kiên Mộc

5 Hà Thị Phương Mai 10/10/1982 Nữ Thôn Hoà Bình 1, xã Đình
Lập Nấu ăn 12/12 Chứng chỉ Đại học chăn nuôi

thú y

Năm 2009 đến 2014 HĐ tại phòng Nông nghiệp và PTNT
Đình Lập; 2014,2015 nhân viên Thú y xã Đồng Thắng;
2016 đến 2025 Bí thư chi bộ, TT Khe Mạ, xã Đình Lập

6 Nông Thị Dung 16/4/1991 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Sơ cấp Cao đẳng văn thư Năm 2024,2025,2026 HĐ tại Trường Mầm non II Bính Xá

7 La Thị Giang 18/7/1993 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Sơ cấp Đại học, QLNN

8 Hoàng Thị Mến 24/6/1990 Nữ Thôn Pò Háng, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Sơ cấp Không Năm 2020,2021 HĐ nấu ăn tại Trường Mầm non II Bính
Xá

9 Hà Thị Hiệu 10-10-1989 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Nấu ăn 12/12 Sơ cấp Không

10 Vi Thị Cúc 18/01/1997 Nữ Thôn Kim Quán, xã Đình
Lập Nấu ăn 12/12 Chứng chỉ Không

11 Hoàng Thị Bình 11/3/1995 Nữ Thôn Hoà Bình, xã Đình
Lập Nấu ăn 12/12 Chứng chỉ Không

12 Bế Thị Ngọc 16/7/1987 Nữ Thôn Thống Nhất, xã Thái
Bình Nấu ăn 12/12 Sơ cấp Không

13 Nông Thị Mai 07/4/2003 Nữ Thôn Quyết Tiến, xã Đình
Lập Nấu ăn 09/12 Chứng chỉ Không

14 Quách Thị Lý 01/8/2002 Nữ Thôn Cường Lợi, xã Châu
Sơn Nấu ăn 09/12 Chứng chỉ Không

15 Hoàng Thị Lan 28-02-1988 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Nấu ăn 08/12 Sơ cấp Không

Ấn định danh sách gồm 15 người./.
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC BẢO VỆ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 235/2026/NĐ-CP
 TẠI TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN MỘC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Địa chỉ thường trú Vị trí việc làm

phục vụ

Trình độ

Ghi chúTrình độ
văn hoá

Trình độ
chuyên môn

khác

1 Vi Ngọc Thiện 20/01/2002 Nam Thôn Bản Mọi, xã Kiên
Mộc Bảo vệ 12/12 Không

 - Hoàn thành nghĩa vụ quân sự (công an) năm 2022.
- Chứng nhận bồi dưỡng cho LL tham gia BVANTT ở
cơ sở (Tổ phó Tổ ANTT thôn Còn Phiêng đến
30/6/2026)

2 Hoàng Văn
Khang 22/3/1990 Nam Thôn Bính Xá, xã Kiên

Mộc Bảo vệ 12/12 Không Trưởng thôn Bính Xá
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠP VỤ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 235/2026/NĐ-CP
 TẠI TRƯỜNG PTNT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KIÊN MỘC NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 502/TB-UBND ngày 20/8/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

Số
TT Họ và tên Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Địa chỉ thường trú Vị trí việc

làm phục vụ

Trình độ
Ghi chúTrình độ

văn hoá
Trình độ chuyên

môn

1 Bùi Thị Ngọc Diệp 16/9/1993 Nữ Thôn Pò Háng, xã Đình Lập Tạp vụ 12/12 Cao đẳng quản trị
nhân lực

Bằng tốt nghiệp cao đẳng xếp loại Trung bình
khá

2 Nguyễn Thị Vân 13/7/1986 Nữ Thôn Bản Mọi, xã Kiên Mộc Tạp vụ 12/12 Cao đẳng Kế toán Bằng tốt nghiệp cao đẳng xếp loại Trung bình
khá

3 Nông Thị Bích 25/11/1989 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Tạp vụ 12/12 Không

4 Lương Thị Hương 12/02/1980 Nữ Thôn Bình Công, xã Bình Liêu Tạp vụ 12/12 Không

5 Hoàng Thị Thắng 08/8/1989 Nữ Thôn Kim Quán, xã Đình Lập Tạp vụ 09/12 Không

6 Nguyễn Thị Biên 22/10/1987 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Tạp vụ 09/12 Không

7 Nguyễn Thị Yên 20/6/1985 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Tạp vụ 09/12 Không

8 Nông Thị Cửu 10/6/1981 Nữ Thôn Bính Xá, xã Kiên Mộc Tạp vụ 09/12 Không

Ấn định danh sách gồm có 08 người./.
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